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STT Đối 
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GIỚI 
TÍN

H

NGÀY 
SINH noi_sinh dan_toc SLL LỚP

1 TT Phạm Xuân Bắc Nam 10/10/2004 Đắk Nông Kinh 0989310069 10A1

2 TT Phùng Đỗ Kim Chi Nữ 10/30/2004 Hà Nội Kinh 0942564080 10A1

3 TT Phạm Văn Cường Nam 5/21/2004 Đắk Nông Kinh 0354356616 10A1

4 TT Nguyễn Tiến Dũng Nam 12/2/2003 Nam Định Kinh 0974356364 10A1

5 TT Lê Thanh Hải Nam 6/25/2004 Đắk Nông Kinh 0348383961 10A1

6 TT Lê Nhật Hào Nam 5/25/2004 Bình Phước Kinh 0976970645 10A1

7 TT Trần Thị Thu Hằng Nữ 2/20/2004 Đồng Nai Kinh 0352393421 10A1

8 TT Ngô Thị Hiền Nữ 2/12/2004 Đắk Nông Kinh 0947724848 10A1

9 TT Trần Thị Thu Hiền Nữ 5/1/2004 Nam Định Kinh 0334900926 10A1

10 TT Lê Thị Thu Hoài Nữ 9/15/2004 Đắk Nông Kinh 0387533494 10A1

11 TT Nguyễn Quang Huy Nam 11/2/2004 Lâm Đồng Kinh 0974573839 10A1

12 TT Hà Khanh Nam 2/25/2004 Đắk Nông Thái 0847799779 10A1

13 TT Huỳnh Khánh Khát Khao Nam 4/1/2004 Lâm Đông Kinh 0375001102 10A1

14 TT Ngô Thị Thanh Kiều Nữ 8/22/2004 Đắk Nông Kinh 0397625827 10A1

15 TT Bùi Công Linh Nam 9/9/2004 Thanh Hóa Kinh 0977168836 10A1

16 TT Trịnh Khánh Linh Nữ 12/3/2004 Đắk Nông Kinh 0389262588 10A1

17 TT Trần Thị Thảo Ly Nữ 12/3/2004 Đắk Nông Kinh 0974187187 10A1

18 TT Cao Thị Thu Ngọc Nữ 8/14/2004 Đắk Nông Kinh 0338166296 10A1

19 TT Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 1/6/2004 Đắk Nông Kinh 0935781977 10A1

20 TT Phùng Hồng Ngọc Nữ 12/11/2004 Đắk Nông Kinh 0905603839 10A1

21 TT Phạm Bá Bình Nguyên Nam 12/11/2004 Đắk Lắk Kinh 0905311975 10A1

22 TT Hoàng Minh Phúc Nam 11/21/2004 Đắk Nông Kinh 0338525430 10A1

23 TT Lê Hồng Phương Nam 1/25/2004 Đắk Nông Kinh 0979620527 10A1

24 TT Nguyễn Thị Linh Phương Nữ 1/29/2004 Đắk Nông Kinh 0972263885 10A1

25 TT Nguyễn Duy Phú Quý Nam 2/29/2004 Thừa Thiên Huế Kinh 0905506788 10A1

26 TT Nguyễn Thị Thơ Nữ 4/8/2004 Đắk Nông Kinh 0945640368 10A1

27 TT Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 4/15/2004 Đắk Nông Kinh 0335683683 10A1

28 TT Vũ Anh Thư Nữ 8/31/2004 Đắk Lắk Kinh 0372783712 10A1

29 TT Phạm Thị Hoài Thương Nữ 10/17/2004 Đắk Nông Kinh 0912379921 10A1

30 TT Đinh Thụy Cẩm Tiên Nữ 4/18/2004 Đắk Lắk Kinh 0905771994 10A1

31 TT Đinh Thụy Quỳnh Tiên Nữ 4/18/2004 Đắk Lắk Kinh 0905771994 10A1

32 TT Đặng Thị Quỳnh Trang Nữ 10/1/2004 Đắk Nông Kinh 0327627332 10A1

33 TT Lương Thị Huyền Trang Nữ 11/5/2004 Hải Dương Kinh 0976588327 10A1

34 TT Trương Thị Thu Trang Nữ 12/15/2004 Cao Bằng Tày 0376869715 10A1

35 TT Vũ Thu Trang Nữ 10/23/2004 Ninh Bình Kinh 0834102864 10A1

36 TT Nguyễn Phạm Minh Triệu Nam 6/19/2004 Đắk Lắk Kinh 0984003632 10A1

37 TT Hoàng Thị Việt Trinh Nữ 9/6/2004 Đắk Nông Nùng 0869249195 10A1

38 TT Trần Văn Tuấn Nam 6/15/2004 Quảng Bình Kinh 0865845148 10A1

39 TT Nguyễn Ngọc Viện Nam 2/16/2004 Đắk Nông Kinh 0942497277 10A1



40 TT Hoàng Nguyễn Thế Vinh Nam 10/4/2004 Bà Rịa Vũng Tàu Kinh 0909394786 10A1

41 TT Bùi Văn Vũ Nam 10/25/2004 Quảng Ngãi Kinh 0333035679 10A1

42 TT Dương Ngọc Khánh Vy Nữ 11/11/2004 TP. Hồ Chí Minh Kinh 0365700780 10A1

43 TT Trương Khánh Vy Nữ 10/20/2004 Quảng Ngãi Kinh 0934916162 10A1

44 TT Lục Thị Xuân Nữ 2/15/2004 Đắk Nông Nùng 0379400138 10A1

45 TT Huỳnh Thị Kim Yến Nữ 9/21/2004 Quảng Ngãi Kinh 0706020389 10A1

46 TT Vi Thị Mai Yến Nữ 12/29/2004 Đắk Nông Tày 0375756639 10A1

1 TT Đinh Thị Vân Anh Nữ 10/6/2004 Đắk Nông Mường 0941218928 10A2

2 TT Hoàng Thị Ngọc Anh Nữ 8/14/2004 Bình Phước Kinh 0342383775 10A2

3 TT Ngô Thị Châu Anh Nữ 11/1/2004 Lâm Đồng Kinh 0972020137 10A2

4 TT Phạm Tuấn Anh Nam 1/24/2004 Ninh Bình Kinh 0971760185 10A2

5 TT Trịnh Quỳnh Anh Nữ 4/5/2004 Đắk Nông Kinh 0835214123 10A2

6 TT Hoàng Phó Đức Ân Nam 6/19/2004 Đắk Nông Kinh 0968377137 10A2

7 TT Trần Thị Ngọc Bích Nữ 1/8/2004 TP. Hồ Chí Minh Kinh 0869116581 10A2

8 TT Đoàn Quang Bình Nam 8/27/2004 Đắk Nông Kinh 0986783434 10A2

9 TT Đào Thị Hoàng Châu Nữ 7/28/2004 Đắk Nông Kinh 0978578239 10A2

10 TT Mã Thị Kim Chi Nữ 9/11/2004 Đắk Nông Nùng 0978206580 10A2

11 TT Võ Thị Kim Chi Nữ 6/2/2004 Gia Lai Kinh 0973194614 10A2

12 TT Huỳnh Ngọc Công Nam 12/8/2004 Đắk Nông Kinh 0978214717 10A2

13 TT Lê Văn Công Nam 2/7/2004 Thanh Hóa Kinh 0918022275 10A2

14 TT Phạm Thế Diện Nam 8/24/2004 Đắk Nông Kinh 0933782773 10A2

15 TT Trần Thị Diệu Nữ 1/29/2004 Đắk Nông Kinh 0398055575 10A2

16 TT Phạm Thị Dung Nữ 1/6/2004 Đắk Nông Kinh 0393846107 10A2

17 TT Đặng Thành Đạt Nam 11/23/2004 Đắk Nông Kinh 0932597329 10A2

18 TT Nguyễn Thị Hoài Nữ 3/28/2004 Đắk Nông Kinh 10A2

19 TT Dương Thị Kim Huyền Nữ 2/16/2004 Bình Phước Tày 0975011029 10A2

20 TT Sầm Thanh Huyền Nữ 1/1/2004 Đắk Nông Nùng 0345138670 10A2

21 TT Đinh Thị Lan Hương Nữ 9/15/2004 Bình Phước Kinh 0979427624 10A2

22 TT Đoàn Thị Thu Hương Nữ 12/2/2003 Đắk Nông Kinh 0905421653 10A2

23 TT Hoàng Trọng Hữu Nam 9/29/2004 Cà Mau Kinh 0369981973 10A2

24 TT Huỳnh Mỹ Khánh Nữ 5/6/2004 Khánh Hòa Kinh 0963938423 10A2

25 TT Nguyễn Thị Hồng Khuyên Nữ 12/21/2004 Đắk Nông Kinh 0944434073 10A2

26 TT Hoàng Anh Kiệt Nam 2/29/2004 Bình Phước Nùng 0943776167 10A2

27 TT Trịnh Thị Mỹ Lệ Nữ 1/6/2004 Quảng Ngãi Kinh 0978067079 10A2

28 TT Nguyễn Ngọc Linh Nữ 1/16/2004 Thái Bình Kinh 0965498872 10A2

29 TT Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nữ 12/25/2004 Đắk Nông Kinh 0905284883 10A2

30 TT Nông Huyền Linh Nữ 5/26/2004 Đắk Lắk Tày 0986440250 10A2

31 TT Phạm Thị Linh Nữ 2/4/2004 Nam Định Kinh 0944064848 10A2

32 TT Phùng Mỹ Linh Nữ 7/27/2004 Đắk Lắk Kinh 0978654302 10A2

33 TT Nguyễn Thị Thu Na Nữ 9/9/2004 Bà Rịa Vũng Tàu Kinh 0918767575 10A2

34 TT Ngô Thị Nguyệt Nữ 6/5/2004 Đắk Nông Kinh 0335541189 10A2

35 TT Bùi Thị Hồng Nhung Nữ 12/17/2004 Đắk Nông Kinh 0382628692 10A2

36 TT Huỳnh Minh Phong Nam 3/22/2004 Quảng Ngãi Kinh 0905104259 10A2

37 TT Nguyễn Thị Ánh Phúc Nữ 9/3/2004 Đắk Nông Nùng 0798872463 10A2



38 TT Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 9/27/2004 TP. Hồ Chí Minh Kinh 0911898434 10A2

39 TT Phạm Tiến Quang Nam 2/9/2004 Phú Thọ Kinh 0398329716 10A2

40 TT Đinh Thị Như Quỳnh Nữ 11/8/2004 Đắk Nông Mường 0398261173 10A2

41 TT Ngô Văn Sơn Nam 10/29/2004 Thừa Thiên Huế Kinh 0822493339 10A2

42 TT Nguyễn Duy Tâm Nam 10/7/2004 Bình Phước Kinh 0373102942 10A2

43 TT Võ Thị Kim Tâm Nữ 3/7/2004 Đắk Nông Kinh 0702607070 10A2

44 TT Cao Thị Thu Thủy Nữ 2/9/2004 Đắk Nông Kinh 0942143937 10A2

45 TT Phạm Minh Tiến Nam 4/10/2004 Đắk Lắk Kinh 0931638679 10A2

46 TT Trần Thị Cẩm Tú Nữ 4/11/2004 Đắk Nông Kinh 0989853077 10A2

47 TT Lê Thị Hải Yến Nữ 12/2/2004 Vĩnh Phúc Kinh 0395570998 10A2

1 TT Lê Vũ Hoài An Nam 1/4/2004 Quảng Trị Kinh 0974952474 10A3

2 TT Nguyễn Văn An Nam 5/5/2004 Quảng Trị Kinh 0969304151 10A3

3 TT Lê Nguyễn Duy Anh Nam 10/30/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh 0915096379 10A3

4 TT Phạm Nhật Tinh Anh Nam 5/27/2004 Đắk Lắk Kinh 0368089172 10A3

5 TT Phan Trần Anh Nam 12/13/2004 Đắk Nông Kinh 0914198373 10A3

6 CD Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 7/29/2004 10A3

7 TT Nguyễn Đăng Chánh Nam 3/10/2004 Đắk Lắk Kinh 0985533320 10A3

8 TT Huỳnh Quang Chiến Nam 9/3/2004 Bình Định Kinh 0973167745 10A3

9 TT Nguyễn Phương Dung Nữ 5/7/2004 Bắc Giang Kinh 10A3

10 TT Trần Thị Dung Nữ 6/19/2004 Ninh Bình Kinh 0869338007 10A3

11 TT Nguyễn Hồng Thùy Duyên Nữ 2/18/2004 Đắk Nông Kinh 0898380312 10A3

12 TT Nguyễn Khánh Đôn Nam 11/2/2004 Phú Yên Kinh 0935964684 10A3

13 TT Lê Bá Giang Nam 12/25/2004 Đắk Nông Kinh 0987139209 10A3

14 TT Nguyễn Thị Hà Nữ 9/20/2004 Đắk Lắk Kinh 0362404417 10A3

15 TT Nguyễn Thu Hà Nữ 1/18/2004 Đắk Nông Kinh 0964758154 10A3

16 TT Đinh Đức Hạnh Nam 2/20/2004 Đắk Nông Kinh 0352490328 10A3

17 TT Hoàng Thị Hồng Hạnh Nữ 2/26/2004 Đắk Nông Kinh 0986074036 10A3

18 10A10 Nguyễn Quốc Hào Nam 12/21/2003 10A3

19 TT Đào Nguyễn Vũ Hằng Nữ 1/28/2004 Lâm Đồng Kinh 0967259419 10A3

20 TT Đào Thị Kim Hằng Nữ 9/5/2004 Nghệ An Kinh 0982274256 10A3

21 TT Lê Thị Thu Hằng Nữ 3/20/2004 Đắk Lắk Tày 0379016025 10A3

22 TT Lê Tuấn Hiệp Nam 11/26/2004 Đắk Nông Kinh 0979132442 10A3

23 TT Đỗ Thị Thanh Hoa Nữ 10/18/2004 Đắk Nông Kinh 0859053614 10A3

24 TT Bùi Ngọc Nguyên Hưng Nam 1/8/2003 Đắk Lắk Kinh 0914069748 10A3

25 TT Vũ Đức Long Nam 10/9/2004 Đắk Lắk Kinh 0944686087 10A3

26 TT Nguyễn Lâm Bảo Minh Nam 10/12/2004 Cao Bằng Kinh 0385856112 10A3

27 TT Trần Thái Nam Nam 8/8/2004 TP. Hồ Chí Minh Kinh 0376230323 10A3

28 TT Nguyễn Thị Hiếu Ngân Nữ 12/12/2004 Đắk Lắk Kinh 0856330279 10A3

29 TT Lương Gia Nghĩa Nam 5/3/2004 Đắk Nông Tày 0976508615 10A3

30 TT Phạm Vũ Nghĩa Nam 2/1/2004 Đắk Nông Kinh 0352385393 10A3

31 TT Mai Tuyết Nhi Nữ 6/2/2004 Lâm Đồng Kinh 0964919245 10A3

32 TT Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 2/24/2004 Đắk Nông Kinh 0886416702 10A3

33 TT Nguyễn Nhật Phát Nam 2/26/2004 Đắk Nông Kinh 0869875297 10A3

34 TT Võ Anh Quân Nam 7/27/2004 Đắk Nông Kinh 0982263843 10A3



35 TT Nguyễn Như Quỳnh Nữ 12/4/2004 Bình Phước Kinh 0819429456 10A3

36 TT Vi Văn Sơn Nam 10/28/2004 Đắk Nông Tày 0372307415 10A3

37 TT Trần Thị Thanh Thảo Nữ 12/3/2004 TP. Hồ Chí Minh Kinh 0974187187 10A3

38 TT Hoàng Thị Bích Thu Nữ 8/9/2004 Đắk Nông Nùng 0968526223 10A3

39 TT Nguyễn Anh Thư Nữ 6/27/2004 Quảng Bình Kinh 0944556049 10A3

40 TT Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 3/29/2004 Đắk Lắk Kinh 0902770038 10A3

41 TT Nguyễn Ngọc Tín Nam 8/6/2004 Quảng Ngãi Kinh 0349068312 10A3

42 TT Trần Văn Tình Nam 8/6/2004 Đắk Nông Kinh 0375548550 10A3

43 TT Hoàng Thị Kim Tuyến Nữ 3/23/2004 Đắk Nông Tày 0359880226 10A3

44 TT Nguyễn Thị Tuyết Nữ 10/2/2004 Lâm Đồng Kinh 0362736938 10A3

45 TT Đặng Thị Ánh Vân Nữ 11/13/2004 Đắk Nông Kinh 0982424940 10A3

46 TT Nguyễn Hồng Vân Nữ 9/16/2004 Đắk Nông Kinh 0931607389 10A3

47 TT Võ Hoàng Vũ Nam 7/18/2004 Đắk Nông Kinh 0339252543 10A3

1 cd Nguyễn Thành An Nam 1/17/2004 10A4

2 TT Nông Đức An Nam 5/2/2004 Đắk Nông Tày 0984012586 10A4

3 TT Đỗ Thị Hoàng Anh Nữ 12/19/2004 Đắk Lắk Mường 0944010479 10A4

4 TT Tống Thế Anh Nam 6/5/2004 Đắk Nông Kinh 0382632117 10A4

5 TT Bùi Phương Bắc Nam 1/25/2004 Đắk Nông Mường 0985600427 10A4

6 TT Đào Thị Bảo Châu Nữ 5/25/2004 Đắk Nông Kinh 0338491554 10A4

7 TT Phan Ngọc Cường Nam 1/5/2004 Quảng Ngãi Kinh 0905657553 10A4

8 TT Mai Thị Dung Nữ 12/17/2003 Đắk Nông Kinh 0935444840 10A4

9 TT Đặng Văn Duy Nam 4/1/2003 Đắk Nông Kinh 0975910855 10A4

10 TT Phạm Đức Duy Nam 7/11/2004 Đắk Nông Kinh 0385975273 10A4

11 TT Cao Thị Duyên Nữ 5/19/2004 Thanh Hóa Thái 0332323394 10A4

12 TT Trần Thị Thảo Duyên Nữ 3/26/2004 Đắk Nông Kinh 01648550984 10A4

13 TT Lê Thùy Dương Nữ 3/23/2004 Phú Thọ Kinh 0813722047 10A4

14 TT Hoàng Quốc Đạt Nam 11/8/2004 Lâm Đồng Kinh 0919069159 10A4

15 TT Lê Minh Đức Nam 3/29/2004 Đắk Nông Kinh 0944767908 10A4

16 TT Trịnh Thúy Hà Nữ 9/6/2004 Đắk Nông Kinh 0905523226 10A4

17 TT Dương Văn Hải Nam 2/27/2004 Hưng Yên Kinh 0825224625 10A4

18 TT Nguyễn Đăng Nhật Hào Nam 1/11/2004 Đắk Nông Kinh 0917440187 10A4

19 TT Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 3/30/2004 Đắk Nông Kinh 0338860241 10A4

20 TT Phan Thị Thu Hoài Nữ 12/5/2004 Đắk Lắk Kinh 0853484401 10A4

21 TT Nguyễn Quốc Hoàng Nam 9/4/2004 Đắk Nông Kinh 0933275727 10A4

22 TT Nguyễn Quang Huy Nam 10/11/2004 Đắk Nông Kinh 0945046771 10A4

23 TT Phan Văn Huy Nam 2/29/2004 Đắk Nông Kinh 0973196935 10A4

24 TT Nguyễn Thị Hương Nữ 10/18/2004 Đắk Nông Kinh 0357333047 10A4

25 TT Chử Quang Khải Nam 1/18/2004 Đắk Nông Kinh 0961212366 10A4

26 TT Nguyễn Đăng Khoa Nam 1/20/2004 Đắk Lắk Kinh 10A4

27 TT Phùng Tuyết Linh Nữ 7/21/2003 Đắk Lắk Kinh 0905603839 10A4

28 TT Nguyễn Hoàng Long Nam 3/15/2004 Đồng Nai Kinh 0913651795 10A4

29 TT Trần Thị Kiều Ly Nữ 1/20/2004 Phú Thọ Kinh 0911461897 10A4

30 TT Hoàng Văn Mạnh Nam 5/13/2004 Đắk Nông Kinh 0973893756 10A4

31 TT Dương Quang Hoàng Nam Nam 9/18/2004 Đắk Nông Kinh 0973545673 10A4



32 TT Nguyễn Hoài Nam Nam 5/28/2004 Đắk Lắk Kinh 0977182179 10A4

33 TT Lộc Thị Thúy Nga Nữ 8/12/2003 Đắk Nông Tày 10A4

34 TT Thái Thị Thu Nguyệt Nữ 8/18/2004 Lâm Đồng Kinh 0393397523 10A4

35 TT Hoàng Văn Phúc Nam 12/26/2004 Đắk Nông Kinh 0367594392 10A4

36 TT Phan Thị Bích Phụng Nữ 9/27/2004 Bình Định Kinh 0984147056 10A4

37 TT Hà Huy Quang Nam 8/14/2004 Đắk Nông Kinh 0373438979 10A4

38 TT Phạm Thị Thảo Nữ 11/1/2004 Đắk Lắk Kinh 0397003520 10A4

39 TT Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 1/30/2004 Đắk Nông Tày 0962377005 10A4

40 TT Dương Thị Minh Thư Nữ 10/12/2004 Đắk Lắk Kinh 0977244848 10A4

41 TT Nguyễn Thị Trang Nữ 9/21/2004 Đắk Nông Mường 0964804123 10A4

42 TT Phạm Thị Huyền Trang Nữ 5/10/2004 Đắk Lắk Kinh 0374785159 10A4

43 TT Phan Thị Quỳnh Trâm Nữ 10/1/2004 Đắk Nông Kinh 0395400454 10A4

44 TT Hoàng Đức Trọng Nam 2/13/2004 Đắk Nông Tày 0363694252 10A4

45 TT Vũ Trọng Tú Nam 12/7/2004 Lâm Đồng Kinh 0343441362 10A4

46 cd Dương Anh Tuấn Nam 5/21/2004 10A4

47 TT Công Thị Yến Vi Nữ 1/1/2004 Đồng Nai Kinh 0823680979 10A4

48 TT Nguyễn Minh Vương Nam 3/16/2004 Đắk Lắk Kinh 0974653596 10A4

49 TT Đỗ Thị Ngọc Yến Nữ 11/5/2004 Nam Định Kinh 0819690379 10A4

1 TT Nguyễn Thị Bé Nữ 3/31/2004 Đồng Nai Kinh 0982856414 10A5

2 TT Nông Đức Chính Nam 3/10/2004 Đắk Nông Tày 0932415747 10A5

3 TT Võ Đức Cường Nam 7/14/2004 Bình Định Kinh 0971625113 10A5

4 TT Bùi Ngọc Dũng Nam 4/2/2003 Đắk Lắk Mường 0973591276 10A5

5 TT Nguyễn Tấn Dũng Nam 7/17/2004 Đắk Nông Kinh 0355312636 10A5

6 TT Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 3/18/2004 Bình Định Kinh 0978074617 10A5

7 TT Vũ Tiến Đạt Nam 12/3/2004 Bình Phước Kinh 0355249097 10A5

8 TT Nguyễn Hoàng Minh Đức Nam 1/18/2004 Lâm Đồng Kinh 0378137383 10A5

9 TT Lã Thị Hải Nữ 12/9/2004 Ninh Bình Kinh 0988769053 10A5

10 TT Hoàng Mạnh Hiển Nam 12/1/2004 Đắk Nông Kinh 0386833014 10A5

11 TT Nguyễn Văn Hiếu Nam 12/2/2004 Đắk Nông Kinh 0935997078 10A5

12 TT Nguyễn Thành Hoàng Nam 8/2/2004 Đắk Nông Kinh 0947954545 10A5

13 TT Lê Diên Hợp Nam 10/23/2003 Đắk Lắk Kinh 0985549843 10A5

14 TT Ngân Thị Huệ Nữ 2/5/2004 Đắk Nông Thái 0988536874 10A5

15 TT Nhâm Đại Hùng Nam 11/26/2004 Đắk Nông Kinh 0989639779 10A5

16 TT Nguyễn Xuân Huy Nam 11/22/2003 Đắk Lắk Kinh 0967540074 10A5

17 TT Võ Tá Gia Huy Nam 12/4/2004 Đắk Lắk Kinh 0962855948 10A5

18 TT Trần Quang Khanh Nam 10/25/2004 Đắk Nông Kinh 0974787730 10A5

19 TT Nguyễn Doãn Khánh Nam 7/21/2004 Đắk Nông Kinh 0979319126 10A5

20 TT Vũ Văn Khánh Nam 2/3/2003 Đắk Lắk Kinh 0398832351 10A5

21 TT Bùi Ngọc Kiên Nam 5/24/2004 Đắk Nông Kinh 0918993354 10A5

22 TT Hà Trung Kiên Nam 4/19/2004 Bình Phước Nùng 0386053031 10A5

23 TT Nguyễn Tài Linh Nam 1/2/2004 Đắk Nông Kinh 0869829670 10A5

24 TT Phùng Mỹ Linh Nữ 10/27/2004 Đắk Nông Kinh 0976334270 10A5

25 TT Trần Thị Mỹ Linh Nữ 10/4/2004 Đắk Nông Kinh 0935730675 10A5

26 TT Nguyễn Thị Mai Nữ 4/2/2004 Đắk Nông Kinh 0379302909 10A5



27 TT Phan Nguyễn Tấn Minh Nam 8/17/2004 Đắk Nông Kinh 0905436177 10A5

28 TT Phạm Hoàng Nam Nam 7/3/2004 Đắk Nông Kinh 0915577779 10A5

29 TT Phạm Văn Nam Nam 7/26/2004 Đắk Nông Kinh 0356345451 10A5

30 TT Phạm Thị Hằng Nga Nữ 9/15/2003 Đắk Lắk Kinh 0366925056 10A5

31 TT Phạm Nguyễn Anh Như Nữ 3/28/2004 Đắk Nông Kinh 0866983132 10A5

32 TT Nguyễn Hoàng Phi Nam 1/18/2004 Đắk Nông Kinh 0935632828 10A5

33 TT Chống Hối Quyên Nữ 3/13/2004 Lâm Đồng Hoa 0338512524 10A5

34 TT Hoàng Thị Quỳnh Nữ 8/3/2004 Tuyên Quang Kinh 0355883571 10A5

35 TT Lê Thanh Sang Nam 12/11/2004 Hà Tây Kinh 0979404037 10A5

36 TT Nguyễn Văn Sáng Nam 9/12/2001 Đắk Nông Kinh 0852312677 10A5

37 TT Nguyễn Thái Sơn Nam 7/13/2004 Đắk Nông Kinh 0986033146 10A5

38 TT Chung Tấn Tài Nam 11/5/2004 Quảng Ngãi Kinh 0366111739 10A5

39 TT Nông Chí Thành Nam 2/22/2004 Đắk Nông Hoa 0378091053 10A5

40 TT Hoàng Thị Thảo Nữ 5/24/2004 Đắk Lắk Kinh 0398329844 10A5

41 TT Trần Công Thăng Nam 8/14/2004 Đắk Nông Kinh 0905146480 10A5

42 TT Phạm Quốc Thắng Nam 7/29/2004 Lâm Đồng Kinh 0792361189 10A5

43 TT Nguyễn Thị Thùy Nữ 2/19/2004 Long An Kinh 0919027612 10A5

44 TT Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 7/8/2004 Hưng Yên Kinh 0343441279 10A5

45 TT Vũ Thị Thùy Thúy Nữ 11/1/2004 Đắk Nông Kinh 0973545113 10A5

46 TT Mai Trung Tiến Nam 8/2/2003 Đắk Nông Kinh 0359539241 10A5

47 TT Ngô Văn Toàn Nam 9/29/2002 Hà Nội Kinh 0983375599 10A5

48 TT Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 9/3/2004 Đắk Nông Kinh 0384328642 10A5

49 TT Nguyễn Thanh Trí Nam 10/1/2001 An Giang Kinh 07093591237 10A5

1 TT Phạm Thị Vân Anh Nữ 10/19/2004 Đắk Nông Kinh 0372155486 10A6

2 TT Tạ Tương Tuấn Anh Nam 3/23/2004 Đắk Nông Kinh 0362368821 10A6

3 TT Võ Thị Ngọc Ánh Nữ 12/27/2004 Đắk Nông Kinh 0392085057 10A6

4 TT Nguyễn Quốc Bảo Nam 10/18/2004 Quảng Nam Kinh 0987139945 10A6

5 TT Phạm Thành Chung Nam 4/30/2004 Thái Bình Kinh 0862032755 10A6

6 TT Lê Đức Duy Nam 5/4/2004 Đắk Nông Kinh 0913983792 10A6

7 TT Vũ Đại Dương Nam 6/20/2004 Đắk Nông Kinh 0968849349 10A6

8 TT Cao Thành Đạt Nam 2/25/2004 Đắk Nông Kinh 0976906624 10A6

9 TT Nguyễn Minh Đức Nam 11/13/2004 Thanh Hóa Kinh 0988774375 10A6

10 TT Trần Văn Đức Nam 9/20/2004 Đắk Nông Kinh 0372194201 10A6

11 TT Cù Thị Trà Giang Nữ 12/24/2004 Vĩnh Phúc Kinh 0974267366 10A6

12 TT Lê Ngọc Hương Giang Nữ 7/27/2004 Đắk Nông Kinh 0911281926 10A6

13 TT Đặng Văn Hải Nam 1/3/2004 Đắk Nông Kinh 0368649246 10A6

14 TT Nguyễn Thị Hằng Nữ 10/1/2004 Nghệ An Kinh 0274007558 10A6

15 TT Phan Đức Hiệp Nam 12/7/2004 Thái Bình Kinh 0981200855 10A6

16 TT Nguyễn Trung Hiếu Nam 9/23/2004 Đắk Nông Kinh 0975373613 10A6

17 TT Phạm Thị Hiếu Nữ 3/7/2004 Đắk Nông Kinh 0399225769 10A6

18 TT Nguyễn Ngọc Hòa Nam 11/19/2004 Đắk Nông Kinh 0942014837 10A6

19 TT Nguyễn Thị Huệ Nữ 4/5/2004 Đắk Nông Kinh 0942351807 10A6

20 TT Trần Phi Hùng Nam 8/11/2004 Đắk Nông Kinh 0989470170 10A6

21 10A3 Hoàng Huy Nam 23/02/2003 10A6



22 TT Phạm Quang Huy Nam 5/26/2004 Đồng Nai Kinh 0353840660 10A6

23 TT Vũ Gia Huy Nam 6/4/2004 Đắk Nông Kinh 0911674579 10A6

24 TT Ngô Gia Khiêm Nam 8/29/2004 Đắk Nông Kinh 0398385853 10A6

25 TT Trịnh Thị Thùy Linh Nữ 12/20/2004 Đắk Nông Kinh 0974787799 10A6

26 TT Trần Thanh Long Nam 1/22/2004 Đắk Nông Kinh 0386867638 10A6

27 TT Hoàng Thị Mai Nữ 2/11/2004 Đắk Nông Tày 0345934854 10A6

28 TT Vũ Quang Minh Nam 3/25/2004 Đắk Lắk Kinh 0905328279 10A6

29 TT Đỗ Thành Nam Nam 12/26/2004 Đắk Nông Kinh 0935287553 10A6

30 TT Nguyễn Hoàng Nam Nam 11/3/2004 Hưng Yên Kinh 0984824444 10A6

31 TT Lê Đỗ Trường Nguyên Nam 11/14/2004 Đắk Nông Kinh 0948137799 10A6

32 TT Nguyễn Hữu Nguyên Nam 12/4/2004 Đắk Nông Kinh 10A6

33 TT Trần Thị Thanh Nhàn Nữ 10/6/2004 Thái Bình Kinh 0968814579 10A6

34 TT Nguyễn Thành Nhân Nam 3/15/2004 Đắk Nông Kinh 0905846052 10A6

35 TT Hà Kim Oanh Nữ 12/9/2004 Đắk Nông Kinh 0979167027 10A6

36 TT Hạ Thị Kim Oanh Nữ 9/16/2004 Đồng Tháp Kinh 0397437348 10A6

37 TT Nguyễn Duy Phương Nam 5/19/2002 Thanh Hóa Kinh 0365005852 10A6

38 TT K' San Nam 8/12/2003 Đắk Nông Mạ 0905603842 10A6

39 TT Phàn Láo Tả Nam 9/2/2003 Điện Biên Dao 0392113632 10A6

40 TT Phạm Văn Tài Nam 9/30/2004 Đắk Nông Kinh 0384321454 10A6

41 TT Cao Văn Thái Nam 4/17/2003 Đắk Lắk Kinh 0812800669 10A6

42 TT Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 5/29/2004 Đắk Nông Kinh 0917186631 10A6

43 TT Lê Minh Thắng Nam 2/7/2004 Đắk Nông Kinh 0984911114 10A6

44 TT Y - K Thoại Nam 1/2/2002 Đắk Lắk Mnông 0948628248 10A6

45 TT Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 11/2/2004 Đắk Nông Kinh 0964034748 10A6

46 TT Phạm Minh Tuấn Nam 10/24/2004 Đắk Nông Kinh 0384687301 10A6

47 TT Phạm Thế Vinh Nam 5/9/2003 Cà Mau Kinh 0393410341 10A6

1 TT Trần Việt An Nam 7/31/2004 Đắk Nông Kinh 0898143737 10A7

2 TT Phùng Thị Mai Anh Nữ 12/3/2004 Đắk Nông Kinh 0942418393 10A7

3 TT H' Ngọc Ánh Nữ 10/12/2004 Đắk Nông Mạ 0935093652 10A7

4 10A6 Trần Thị Ngọc Ánh 10A7

5 TT Lê Nguyễn Gia Bảo Nam 4/17/2004 Đắk Nông Kinh 0985337575 10A7

6 TT Liều Nhục Chánh Nữ 4/28/2004 Đắk Nông Hoa 0965685083 10A7

7 10A9 Nguyễn Xuân Anh Dũng Nam 03/04/2003 10A7

8 TT Ngô Mạnh Duy Nam 3/11/2004 Hà Nam Kinh 0983375599 10A7

9 TT Nguyễn Lê Tùng Dương Nam 8/22/2004 Đắk Nông Kinh 0336179179 10A7

10 TT Trần Bảo Đại Nam 9/26/2003 Nam Định Kinh 0343271111 10A7

11 TT Võ Sỹ Đạt Nam 8/18/2004 Đắk Nông Kinh 0969873946 10A7

12 TT Trịnh Văn Đức Nam 8/13/2004 Đắk Nông Kinh 0768411543 10A7

13 TT Lê Thị Thu Hằng Nữ 9/13/2004 Đắk Nông Kinh 0932484448 10A7

14 TT Hồ Đức Hoài Nam 7/7/2004 Thừa Thiên Huế Kinh 0935494595 10A7

15 10A4 Nguyễn Huy Hoàng 10A7

16 TT Trần Hà Huy Hoàng Nam 10/5/2004 Đắk Nông Kinh 0989217312 10A7

17 TT Nguyễn Xuân Hùng Nam 10/23/2004 Hà Tĩnh Kinh 0935864093 10A7

18 TT Vũ Thu Huyền Nữ 4/9/2004 Đắk Nông Kinh 0813027968 10A7



19 TT Chu Thị Thu Hương Nữ 9/17/2004 Đắk Nông Kinh 0369562310 10A7

20 TT Nguyễn Viết Kiên Nam 11/20/2004 Đắk Nông Kinh 0975760770 10A7

21 TT Mã Thị Bích Kiều Nữ 2/5/2004 Bình Phước Tày 0905219814 10A7

22 10A6 Đào Thị Linh Lan Nữ 18/03/2003 10A7

23 TT Vũ Văn Lâm Nam 2/25/2004 Đắk Nông Kinh 0987828068 10A7

24 TT Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nữ 11/21/2004 Đắk Nông Kinh 0967201118 10A7

25 TT Trần Nhật Long Nam 1/9/2004 Hà Tĩnh Kinh 0911548290 10A7

26 TT Đoàn Hải Nam Nam 8/12/2004 Lâm Đồng Kinh 0372153532 10A7

27 TT Võ Văn Nam Nam 3/6/2004 Nghệ An Kinh 0372464589 10A7

28 TT Đỗ Văn Quỳnh Ngọc Nam 6/17/2004 Bình Phước Kinh 0336227307 10A7

29 TT Võ Hoàng Nguyên Nam 11/6/2004 Đắk Nông Kinh 0947497523 10A7

30 TT Trần Kim Oanh Nữ 3/5/2004 Bình Thuận Kinh 0942829359 10A7

31 TT Trần Thị Mai Phương Nữ 10/28/2003 Ninh Bình Kinh 0977767450 10A7

32 TT Giàng Bảo Quân Nam 10/9/2004 Lâm Đồng Mèo 0332277230 10A7

33 TT Trần Thị Bảo Quyên Nữ 10/13/2004 Quảng Nam Kinh 0983124125 10A7

34 TT Phàn Láo Tả Nam 8/15/2002 Lào Cai Dao 0326496992 10A7

35 TT Phạm Đình Tân Nam 4/10/2003 Đắk Lắk Kinh 0979214869 10A7

36 TT Võ Minh Thành Nam 2/21/2004 Đắk Nông Kinh 0382411076 10A7

37 TT Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 2/13/2004 Nghệ An Kinh 10A7

38 TT Cao Văn Thắng Nam 9/28/2004 Đắk Nông Kinh 0363117803 10A7

39 TT Trương Văn Thắng Nam 7/4/2004 Quảng Ninh Sán Dìu 0935804952 10A7

40 10A9 Nguyễn Thanh Thiện Nam 01/10/2001 10A7

41 10A4 Hoàng Văn Thọ 10A7

42 TT K' Thuyết Nam 4/18/2003 Đắk Lắk Mnông 0853491136 10A7

43 TT Nguyễn Thái Tiến Nam 6/25/2004 Đắk Lắk Kinh 0975868747 10A7

44 TT Lâm Quốc Tiếng Nam 5/26/2004 Quảng Ngãi Kinh 0819544379 10A7

45 10A6 Bành Thị Trang Nữ 16/08/2003 10A7

46 TT Đỗ Xuân Tuấn Nam 1/30/2004 Nam Định Kinh 0377291902 10A7

47 TT Mai Vũ Xuân Vương Nam 4/24/2004 Đồng Nai Kinh 0818624321 10A7

48 TT Phùng Hữu Ý Nam 5/27/2003 Hà Tây Kinh 0817661579 10A7

49 10A7 Liêu Thị Hải Yến 10A7

1 TT Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 10/26/2004 Hà Tĩnh Kinh 0914962379 10A8

2 TT Trần Duy Tuấn Anh Nam 12/12/2003 Thanh Hóa Kinh 0905032048 10A8

3 TT Vũ Tiến Cường Nam 3/9/2004 Đắk Nông Kinh 0328163977 10A8

4 TT Mai Thị Diễn Nữ 8/15/2004 Đắk Nông Kinh 0365984389 10A8

5 TT Phạm Thị Thùy Dung Nữ 11/18/2004 Đắk Nông Kinh 10A8

6 TT Hồ Thành Đạt Nam 5/22/2004 Đắk Lắk Kinh 0935687694 10A8

7 TT Nguyễn Tiến Đạt Nam 12/18/2003 Đắk Lắk Kinh 0979931159 10A8

8 TT Phạm Tây Nguyên Em Nam 1/27/2004 Đắk Nông Kinh 0369107912 10A8

9 TT Nguyễn Phương Hà Nữ 6/10/2004 Đắk Nông Kinh 0963590399 10A8

10 TT Triệu Đức Hậu Nam 2/7/2004 Lâm Đồng Kinh 0978173252 10A8

11 TT Lê Thị Hiền Nữ 8/13/2003 Đắk Lắk Kinh 0385071000 10A8

12 TT Nguyễn Huy Hiếu Nam 5/13/2004 Đắk Nông Kinh 0979743099 10A8

13 TT Lộc Thị Thu Hoài Nữ 8/3/2004 Đắk Nông Tày 0329011805 10A8



14 10A8 Nguyễn Công Huy 10A8

15 TT Nguyễn Minh Hưng Nam 10/4/2004 Lâm Đồng Kinh 0979281471 10A8

16 TT Nguyễn Đăng Hướng Nam 12/22/2004 Hà Tĩnh Kinh 0978928158 10A8

17 TT Nguyễn Trung Kiên Nam 9/17/2004 Đắk Nông Kinh 0355886946 10A8

18 TT Phạm Thạch Ký Nam 10/14/2004 Lâm Đồng Kinh 0342831992 10A8

19 TT Lê Thị Linh Nữ 11/15/2004 Nghệ An Kinh 10A8

20 TT Vừ Thị Nguyệt Linh Nữ 11/23/2004 Đắk Nông Hmông 0335800962 10A8

21 TT Lê Sỹ Lương Nam 10/18/2004 Đắk Nông Kinh 0986714874 10A8

22 TT Lê Đức Mạnh Nam 12/22/2003 Đắk Lắk Kinh 0373493679 10A8

23 TT Cao Văn Minh Nam 8/24/2004 Ninh Bình Kinh 0329520699 10A8

24 10A9 Đỗ Quang Minh 10A8

25 TT Nguyễn Ngọc Thanh Nhân Nam 2/15/2004 Quảng Nam Kinh 0962063242 10A8

26 TT Hồ Thị Trúc Nhi Nữ 8/31/2004 TP. Hồ Chí Minh Kinh 0389600724 10A8

27 TT Sầm Lệ Oanh Nữ 5/6/2004 Đắk Nông Nùng 0886484780 10A8

28 TT Huỳnh Hữu Phát Nam 4/23/2004 Bình Định Kinh 0854829297 10A8

29 TT Tôn Thất Quý Nam 9/23/2004 Đắk Nông Kinh 0846696679 10A8

30 TT Nguyễn Văn Tài Nam 6/20/2004 Đắk Nông Kinh 0977705385 10A8

31 TT Hoàng Đức Thắng Nam 6/25/2004 Đắk Nông Nùng 0339997428 10A8

32 TT Lê Thị Hoài Thu Nữ 9/16/2004 Đắk Nông Kinh 0383579795 10A8

33 TT Nguyễn Minh Thuận Nam 4/19/2004 Bạc Liêu Kinh 0985762527 10A8

34 TT Nguyễn Ngọc Thuận Nam 5/31/2004 Đắk Lắk Kinh 0946031015 10A8

35 TT Trương Ngọc Diễm Thùy Nữ 9/20/2004 Đắk Nông Kinh 0935828152 10A8

36 TT Hoàng Minh Tiến Nam 9/2/2004 Đắk Nông Kinh 0974717237 10A8

37 TT Nguyễn Kiều Vi Trân Nữ 11/25/2004 Bình Thuận Kinh 0346004391 10A8

38 TT Hoàng Văn Trường Nam 12/3/2004 Đắk Nông Nùng 0973177359 10A8

39 10A10 Bùi Văn Tú Nam 24/11/2003 10A8

40 TT Đào Quốc Tuấn Nam 5/30/2004 Đắk Nông Kinh 0915217116 10A8

41 TT Nguyễn Anh Tuấn Nam 6/7/2004 Đắk Nông Kinh 0935668547 10A8

42 TT Trần Mạnh Tuấn Nam 8/29/2004 Nam Định Kinh 0367909067 10A8

43 10A4 Trần Thị Thảo Vân Nữ 24/02/2001 10A8

44 TT Lê Quốc Việt Nam 2/25/2004 Đắk Nông Kinh 0367540908 10A8

45 10A9 Nguyễn Xuân Vinh 10A8

46 TT Vũ Ngọc Vinh Nam 8/16/2004 Đắk Nông Kinh 0366999414 10A8


